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Số: /QĐ-UBND Bình Yên, ngày        tháng 10 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Luật thực 

hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số”  

xã Bình Yên năm 2023 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH YÊN 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương; 

Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 21/9/2023 của UBND xã Bình Yên 

về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ 

sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số” xã Bình Yên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-UBND, ngày 22/9/2023 của của UBND xã 

Bình Yên về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký kiêm giúp việc Ban Tổ chức Cuộc 

thi trực tuyến “Tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách hành 

chính và chuyển đổi số” xã Bình Yên năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-BTC, ngày 26/9/2023 của Ban tổ chức cuộc 

thi về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Luật thực hiện dân 

chủ ở cơ sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số” xã Bình Yên năm 2023; 

Căn cứ biên bản cuộc họp của Ban tổ chức cuộc thi ngày 05/10/2023 về việc 

thẩm định, thống nhất bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền cải cách hành 

chính và chuyển đổi số” xã Bình Yên năm 2023; 

Theo đề nghị của Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Luật thực hiện dân 

chủ ở cơ sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số” xã Bình Yên năm 2023; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ câu hỏi Cuộc thi trực tuyến 

“Tuyên truyền Luật  thực hiện dân chủ ở cơ sở,  cải cách hành chính và chuyển 

đổi số” xã Bình Yên năm 2023 gồm 21 câu hỏi như sau: (có bộ câu hỏi kèm theo).
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 

Điều 3. Công chức Văn phòng - thống kê xã; Ban chỉ đạo cuộc thi trực 

tuyến xã, các bộ phận chuyên môn xã, 

nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy xã; 
- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP. 

các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách 
 
 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Ngô Xuân Điển



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÌNH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BỘ CÂU HỎI 

   Cuộc thi trực tuyến“Tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở,  

     cải cách hành chính và chuyển đổi số” xã Bình Yên năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND, ngày 09/10/2023 của UBND xã) 

 

A. CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM VỀ KIẾN THỨC (20 CÂU)  

Câu 01: Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

 a. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở 

cơ sở.  

b. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở 

cơ sở.  

c. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm 

trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương 

cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.  

d. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.  

Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến 

nghị, phản ánh của Nhân dân.  

e. Tất cả các ý trên 

Câu 02: Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định  

a. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ 

hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức.  

b. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư 

ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, 

tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, 

tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.  

c. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.  

d. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Bầu, cho thôi làm thành 

viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 

 e. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy 

định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.  



f. Tất cả các ý trên 

Câu 03: Đề án 06 của chính phủ quy định năm 2022 có bao nhiêu dịch vụ 

công thiết yếu? 

a. 25 

b. 20 

c. 15 

d. 30 

Câu 04: Luật Đất đai năm 2013 quy định thời hạn của thủ tục hòa giải tranh 

chấp đất đai là bao nhiêu ngày? 

a. Không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 

đất đai. 

b. Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 

đất đai. 

c. Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp 

đất đai. 

Câu 05:. Đề án 06 của chính phủ không thực hiện nhóm tiện ích nào dưới 

đây? 

a. Phục vụ công dân số. 

b. Phục vụ kinh doanh, giải trí cho người dân và doanh nghiệp 

c. Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

d. Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

Câu 06: Để thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực 

tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trên địa bàn tỉnh thái nguyên, 

công dân cần truy cập vào địa chỉ nào dưới đây? 

a. Https://dichvucong.thainguyen.gov.vn 

b. Https://dichvucongtructuyen.thainguyen.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn 

c. Https://egov.thainguyen.gov.vn 

d. Tất cả các ý trên 

Câu 07: Có nên thực hiện theo yêu cầu khi nhận được cuộc gọi lạ, xưng là 

cán bộ công an yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng… để cấp 

tài khoản định danh điện tử? 

a. Không. Vì người dân có thể đăng ký cung cấp tài khoản định danh điện tử qua 

Ứng dụng VnelD hoặc gia trực tiếp cơ quan Công an để thực hiện. Cán bộ công an sẽ 

không gọi điện yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân hay bất kỳ loại giấy tờ nào 

khác. 



b. Chỉ cung cấp thông tin về bảo hiểm Y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe cho 

người gọi điện; không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. 

c. Có. Vì cơ quan công an có thể cần bổ sung thêm giấy tờ thích hợp vào tài 

khoản Định danh điển tử và liên hệ vì có số điện thoại lưu trong hệ thống. 

d. Tùy vào nội dung cơ quan công an yêu cầu mà cân nhắc thực hiện theo hay 

không. 

Câu 08: Tài khoản định danh điện tử có thể tích hợp giấy tờ nào dưới đây 

của công dân? 

a. Thẻ bảo hiểm y tế 

b. Giấy đăng ký xe máy 

c. Giấy phép lái xe 

d. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

Câu 09: hình thức để nhân dân tham gia ý kiến 

a. Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân; Tổ 

chức cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

b. Phát phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; Thông qua hòm thư góp ý, đường dây 

nóng (nếu có); 

c. Thông qua Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố và các tổ chức chính trị 

- xã hội ở cơ sở; 

d. Thông qua cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của chính quyền địa 

phương cấp xã; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp; 

e. Tất cả các ý trên 

Câu 10: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định khi nhận được đơn yêu cầu 

giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện 

các công việc nào sau đây? 

a. Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy 

tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất 

và hiện trạng sử dụng đất. 

b. Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

c. Tổ chức lực lượng cưỡng chế. 

Câu 11: Ứng dụng VssID- BHXH số có những tính năng tra cứu gì? 

a. Chỉ tra cứu thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo 

hiểm tự nguyện. 

b. Tra cứu thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm 

tự nguyện; thông tin hưởng các chế độ, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề 



nghiệp, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; mã số bảo hiểm xã hội; thời gian sử dụng thẻ 

bảo hiểm y tế. 

c. Chỉ tra cứu thông tin hưởng các chế độ, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – 

bệnh nghề nghiệp, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; mã số bảo hiểm xã hội; thời gian sử 

dụng thẻ bảo hiểm y tế 

d. Chỉ tra cứu được mã số bảo hiểm xã hội; thời gian sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. 

Câu 12: Để thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức dịch vụ công trực 

tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trên địa bàn tỉnh thái nguyên, 

công dân cần truy cập vào địa chỉ nào dưới đây? 

a. Https://dichvucong.thainguyen.gov.vn 

b. Https://dichvucongtructuyen.thainguyen.gov.vn hoặc Https://dichvucong.gov.vn 

c. Https://egov.thainguyen.gov.vn 

d. Tất cả các ý trên 

Câu 13: Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định kết quả của thủ tụchòa giải 

tranh chấp đất đai được thực hiện như thế nào? 

a. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản. Biên bản 

hòa giải phải gửi ngay cho Tòa án nhân dân cấp huyện. 

b. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản. Biên bản hòa 

giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, 

các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng 

thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

c. Không phải lập thành biên bản. 

Câu 14: Theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của chính phủ 

thì các loại giấy từ nào sau đây có giá trị chứng minh thông tin về nơi cư trú? 

a. Thẻ căn cước công dân gắn chíp 

b. Sử dụng ứng dụng VnelD 

c. Giấy xác nhận thông tin về cư trú 

d. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

Câu 15: Luật Đất đai năm 2013 quy định trong trường hợp nào sau đây các 

bên tranh chấp được lựa chọn nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban 

nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền? 

a. Đối với tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã không 

thành mà các bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các 

loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013. 

b. Đối với tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã không 

thành mà các bên tranh chấp có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ 

quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013. 



c. Cả 2 trường hợp trên. 

Câu 16: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc tổ 

chức để nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư 

được pháp luật quy định như thế nào? 

a. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã có kế hoạch tổ chức để Nhân dân 

bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn cấp xã; Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của 

cộng đồng dân cư thuộc phạm vi cấp xã; kiểm tra, theo dõi việc tổ chức thực hiện quyết 

định của cộng đồng dân cư có phạm vi thực hiện trong thôn, tổ dân phố. 

b. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, giám 

sát việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện các nội dung Nhân dân bàn, 

quyết định. 

c. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân 

dân cùng cấp về việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi 

thực hiện trong địa bàn cấp xã tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi đến Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp để giám sát. 

d. Tất cả các ý trên 

Câu 17: Nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm 

quyền quyết định gồm nội dung nào? 

a. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; phương án chuyển đổi 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương 

án phát triển ngành, nghề của cấp xã. 

b. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và phương án điều chỉnh; việc quản 

lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý. 

c. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ 

môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định canh, định cư 

đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án 

có quy mô di dân, tái định canh, định cư lớn, dự án có nguy cơ tác động xấuđến môi 

trường, dự án có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế – xã hội của cộng đồng dân 

cư nơi thực hiện dự án. 

d. Ý a và Ý c đúng 

Câu 18: Hình thức để công dân kiểm tra, giám sát? 

a. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua: Hoạt động lao 

động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở cộng đồng dân cư; 

b. Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố vàngười dân ở cộng đồng dân cư; 



c. Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của chính quyền 

địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện 

các nội dung Nhân dân đã bàn và quyết định; 

d. Tất cả các ý trên 

Câu 19. Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội là bao nhiêu?  

a. 270.000 đồng 

b. 300.000 đồng  

c. 360.000 đồng  

d. 350.000 đồng 

Câu 20. Hồ sơ xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm gồm những 

hồ sơ nào sau đây?  

a. Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa của Trưởng xóm.  

b. Bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa của hộ 

gia đình (Mẫu số 01); Bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa 

(Mẫu số 03).  

c. Biên bản họp bình xét ở khu dân cư (Mẫu số 07).  

d. Tất cả các đáp án trên. 

B. CÂU HỎI DỰ ĐOÁN (01 CÂU) 

Câu 21. Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia cuộc thi trực tuyến tuyên 

truyền về Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính và chuyển đổi số xã 

Bình Yên năm 2023. 
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